
Bảng dữ liệu mẫu để nhập vào Excel
Dữ liệu giả lập CT037. Không phải đơn hàng, giá bán hoặc báo giá của ICT Sài Gòn.

Trang 1/2. Đơn vị tiền: VND. Ngày: dd/mm/yyyy. Giữ nguyên số 0 đầu của mã đơn.

Mã đơn Ngày Mặt hàng mẫu Số lượng Đơn giá (VND) Thành tiền (VND)

00125 03/10/2026 Cáp USB-C 2 150.000 300.000

00126 03/10/2026 Chuột 3 200.000 600.000

00127 15/10/2026 Bàn phím 1 350.000 350.000

Bảng còn tiếp ở trang 2. Khi nhập, kiểm tra đủ hai trang và bỏ tiêu đề lặp.

Bộ thực hành do ICT Sài Gòn tạo ngày 15/10/2026. Có lớp chữ để chọn và tìm kiếm. 1 / 2



Bảng dữ liệu mẫu để nhập vào Excel
Dữ liệu giả lập CT037. Không phải đơn hàng, giá bán hoặc báo giá của ICT Sài Gòn.

Trang 2/2. Đơn vị tiền: VND. Ngày: dd/mm/yyyy. Giữ nguyên số 0 đầu của mã đơn.

Mã đơn Ngày Mặt hàng mẫu Số lượng Đơn giá (VND) Thành tiền (VND)

00128 15/10/2026 Hub USB 2 450.000 900.000

00129 16/10/2026 Tai nghe 1 700.000 700.000

00130 16/10/2026 Giá đỡ 4 125.000 500.000

Tổng kiểm tra cả hai trang: 6 dòng dữ liệu; 13 đơn vị; 3.350.000 VND.

Bộ thực hành do ICT Sài Gòn tạo ngày 15/10/2026. Có lớp chữ để chọn và tìm kiếm. 2 / 2


